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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kỹ thuật khoan (Drilling Engineering)  
Mã số học phần: 7060426
Số tín chỉ học phần: 2 (1.6-0.4-4), học trong 8 tuần 
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 24 ;			 Bài tập: 0; 		Thực hành: 6; 
       Thực tập: 0; 			Đồ án: 0; 		Tự học:60;
2. Đơn vị quản lý học phần 
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. GVC.ThS. Hồ Quốc Hoa	0604-03
2. TS. Nguyễn Trần Tuân	0604-13
3. Ths. Trương Văn Từ	0604-17
2.2. Bộ môn: Khoan-Khai Thác
2.3. Khoa: Dầu Khí
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1 Nắm các khái niệm cơ bản liên quan đến công nghệ khoan. ( lỗ khoan, phân loại phương pháp, phân loại đất đá theo độ khoan) 
4.1.2 Nắm được cấu tạo từng thành phần của bộ dụng cụ đáy và ống chống
4.1.3 Nắm được cấu tạo và chức năng của các cụm thiết bị trong tổ hợp thiết bị khoan   (máy khoan, máy bơm, tháp, động cơ phát lực,…)
4.1.4 Nắm vững quy trình công nghệ khoan lấy mẫu	
4.1.5 Nắm vững chức năng và thông số của dung dịch khoan	
4.1.6 Nắm vững quy trình kĩ thuật các phương pháp khoan xoay lấy mẫu ( khoan bằng hợp kim cứng, khoan bằng kim cương, khoan bằng ống mẫu luồn ).
4.1.7 Nắm vững mục đích, chức năng của giếng khoan khảo sát ĐCCT
4.1.8 Nắm vững được quy trình tiến hành các thí nghiệm hiện trường tại các lỗ khoan khảo sát ĐCCT ( Thí nghiệm SPT, cắt cánh, nén hông)
4.1.9 Nắm vững quy trình công nghệ các phương pháp khoan khảo sát ĐCCT ( Khoan guồng xoắn, khoan rung, khoan xoay)
4.1.10 Nắm vững quy trình công nghệ khoan khai thác nước ngầm
4.1.11 Nắm vững một số kiến thức cơ bản về quy trình công nghệ khoan – khai thác các giếng dầu khí ( bộ dụng đáy, các loại giàn khoan biển , …)

4.2. Kỹ năng
4.2.1. Biết lựa chọn thiết bị và dụng cụ khi thiết kế thi công giếng khoan 
4.2.2. Biết cách tính toán chế độ công nghệ khoan qua các loại đất đá khác nhau
4.2.3. Biết lựa chọn và tính toán ống lọc trong khoan khai thác nước ngầm
5.  Tóm tắt nội dung học phần 
Học phần được cấu thành từ các phần cơ bản:
		1. Các khái niệm cơ bản liên quan đến công nghệ khoan.
		2. Khoan xoay lấy mẫu.
		3. Khoan khảo sát địa chất công trình.
                 4. Khoan thăm dò khai thác khoáng sản lỏng khí.
Giúp sinh viên ngoài ngành khoan nắm bắt được quy trình công nghệ và kỹ thuật khoan xoay lấy mẫu các giếng khoan thăm dò khoáng sản rắn, lỏng khí và các giếng khoan khảo sát địa chất nền móng công trình. Học xong học phần này giúp sinh viên các ngành Địa vật lý, Địa chất, ĐCCT, ĐCTV, Địa kỹ thuật, Nguyên liệu khoáng và các ngành liên quan khác hiểu, nắm bắt và ứng dụng tốt hơn các kiến thức chuyên ngành của mình.
6. Cấu trúc nội dung học phần 
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG NGHỆ KHOAN
	6
	4.1.1

	1.1
	Khái niệm về lỗ khoan
	
	

	1.2
	Phân loại các phương pháp khoan
	
	

	1.3
	Tính chất cơ lý của đất đá
	
	

	1.4
	Các chỉ tiêu đánh giá công tác khoan
	
	

	Chương 2
	KHOAN XOAY LẤY MẪU
	6
	

	2.1
	Dụng cụ khoan
	
	4.1.2
4.2.2

	2.1.1
	Bộ dụng cụ đáy
	
	

	2.1.2
	Cần khoan
	
	

	2.1.3
	Ống chống
	
	

	2.2
	Thiết bị khoan
	
	4.1.3
4.2.2

	2.2.1
	Máy khoan
	
	

	2.2.2
	Máy bơm
	
	

	2.2.3
	Tháp khoan
	
	

	2.2.4
	 Động cơ phát lực
	
	

	2.3
	Quy trình công nghệ khoan lấy mẫu
	
	4.1.4
4.2.1

	2.3.1
	Thiết kế cấu trúc giếng khoan
	
	

	2.3.2
	Rửa giếng khoan
	
	4.1.5
4.2.1

	2.3.3
	Khoan bằng hợp kim cứng
	
	4.1.6
4.2.1

	2.3.4
	Khoan bằng kim cương
	
	

	2.3.5
	Khoan bằng ống mẫu luồn
	
	

	Chương 3
	KHOAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
	6
	

	3.1
	Giếng khoan khảo sát địa chất công trình (Mục đích, chức năng...)
	
	4.1.7

	3.2
	Các thí nghiệm hiện trường tiến hành trong các giếng khoan khảo sát ĐCCT
	
	4.1.8

	3.2.1
	Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT
	
	

	3.2.2
	Thí nghiệm cắt cánh
	
	

	3.2.3
	Thí nghiệm nén hông
	
	

	3.3
	Các phương pháp khoan khảo sát địa chất công trình
	
	4.1.9

	3.3.1
	Khoan bằng guồng xoắn
	
	

	3.3.2
	Khoan rung
	
	

	3.3.3
	Khoan xoay rửa thuận
	
	

	CHƯƠNG 4
	KHOAN THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LỎNG KHÍ
	6
	4.1.10
4.2.3


	4.1
	Khoan thăm dò khai thác nước ngầm
	
	

	4.1.1
	Cấu trúc giếng khai thác nước ngầm
	
	

	4.1.2
	Các loại ống lọc
	
	

	4.1.3
	Khôi phục độ nhả nước của tầng chứa
	
	

	4.1.4
	Trám giếng khoan
	
	

	4.2
	Khoan các giếng khai thác dầu khi
	
	4.1.11

	4.2.1
	Cấu trúc giếng khoan khai thác dầu khí
	
	

	4.2.2
	Bộ dụng cụ đáy
	
	

	4.2.3
	Các loại giàn khoan biển
	
	

	4.2.4
	Công tác hoàn thiện đưa giếng vào khai thác.
	
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	6.2.1
	Thực hành tại bãi thực tập khoan
	6
	4.2.1
4.2.2
4.2.3


7. Phương pháp giảng dạy: 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Xen kẽ 10% đến 20% số tiết học thực hành tại bãi thực tập khoan
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết.
	

	

	30%

	
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Hồ Quốc Hoa, Trương Văn Từ, Nguyễn Khắc Long (2015). Giáo trình kỹ thuật khoan. Đại học Mỏ - Địa Chất.
[2]. Hồ Quốc Hoa, Phạm Quang Hiệu, Nguyễn Duy Tuấn, Nguyễn Thế Vinh (2011). Khoan Khảo sát công trình và Giếng kỹ thuật. Đại học Mỏ - Địa chất.
[3]. Vũ Đình Hiền, Phạm Quang Hiệu (2002). Bài giảng cơ sở khoan, Đại học Mỏ - Địa chất.
[4]. Trương Biên, Vũ Đình Hiền, Trần Văn Bản, Cấn Văn Ngư (1998). Công nghệ khoan thăm dò lấy mẫu. Nhà Xuất bản Giao thông Vận tải .
[bookmark: _GoBack][5]. A.G Kalinin, R.A GandZumian, A.G. Messer (2006), Cẩm nang Kỹ sư Công nghệ Khoan các giếng sâu, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

11. 
Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG NGHỆ KHOAN
1.1. Khái niệm về lỗ khoan
1.2. Phân loại các phương pháp khoan
1.3. Tính chất cơ lý của đất đá
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá công tác khoan












	12





















	0
	3

	Đọc, nghiên cứu chương 1 của tài liệu [1], tham khảo phần đầu của tài liệu [2] và [3].

	2
	CHƯƠNG 2: KHOAN XOAY LẤY MẪU
2.1. Dụng cụ khoan
2.1.1. Bộ dụng cụ đáy
2.1.2. Cần khoan 
2.1.3. Ống chống
2..2. Thiết bị khoan
2.2.1. Máy khoan
2..2.2. Máy bơm
2.2.3. Tháp khoan
2.2.4. Động cơ phát lực
2.3. Quy trình công nghệ khoan lấy mẫu
2.3.1. Thiết kế cấu trúc giếng khoan
2.3.2. Rửa giếng khoan
2.3.4. Khoan bằng kim cương
2.3.5. Khoan bằng ống mẫu luồn

	12
	 0
	3
	Đọc, nghiên cứu từ trang 32 đến trang 118 tài liệu [1].
Tham khảo thêm tài liệu [3] và [4].


	3
	CHƯƠNG 3: KHOAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
3.1. Giếng khoan khảo sát địa chất công trình (Mục đích, chức năng...)
3.2. Các thí nghiệm hiện trường tiến hành trong các giếng khoan khảo sát ĐCCT
3.2.1. Thí nghiệm xuyên tiêuchuẩn SPT
3.2.2. Thí nghiệm cắt cánh
3.2.3. Thí nghiệm nén hông
3.3. Các phương pháp khoan khảo sát địa chất công trình
3.3.1. Khoan bằng guồng xoắn
3.3.2. Khoan rung
3.3.3. Khoan xoay rửa thuận

	12
	0
	3
	Nghiên cứu tài liệu [1] chương 3 từ trang 118 đến 152.
Tham khảo tài liệu [2] 


	4
	CHƯƠNG 4: KHOAN THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOẢNG SẢN LỎNG KHÍ
4.1. Khoan thăm dò khai thác nước ngầm
4.1.1. Cấu trúc giếng khai thác nước ngầm
4.1.2. Các loại ống lọc
4.1.3. Khôi phục độ nhả nước của tầng chứa
4.1.4. Trám giếng khoan
4.2. Khoan các giếng khai thác dầu khi
4.2.1. Cấu trúc giếng khoan khai thác dầu khí
4.2.2. Bộ dụng cụ đáy
4.2.3. Các loại giàn khoan biển
4.2.4. Công tác hoàn thiện đưa giếng vào khai thác.

	12
	0
	3
	Nghiên cứu tài liệu [1]  từ trang 153 đến 202.
Tham khảo thêm tài liệu [5] và [8].
Chú ý về các dạng ống lọc trong khoan khai thác nước và các loại dàn khoan biển.




	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN
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